 Trung Quốc: không tách biệt khỏi kinh tế thế giới
Diễn biến ba khu vực kinh tế lớn của thế giới là Mỹ, Châu Âu, Nhật đang trở nên xấu đi. Theo một vài nhà quan sát thì điều này sẽ không có quá nhiều tác động tiêu cực lên kinh tế toàn cầu vì sự phát triển của các thị trường mới nổi Châu Á khá tách biệt với các nền kinh tế đã phát triển, do đó nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển như thời gian gần đây mà không bị ảnh hưởng bởi tình trạng xấu đi của ba khu vực kinh tế lớn thế giới. Trung Quốc - thị trường mới nổi lớn nhất đang là tâm điểm của học thuyết “tách biệt” này.

Tuy nhiên, trên thực tế mặc dù các nền kinh tế mới nổi ngày càng đã trở nên quan trọng hơn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng diễn biến kinh tế của họ vẫn luôn gắn với diễn biến nền kinh tế Mỹ và EU. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì xuất khẩu hiện đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với tiêu dùng nội địa trong tăng trưởng kinh tế của tất cả các nền kinh tế mới nổi châu Á: Năm 2006, xuất khẩu chiếm tới gần 50% GDP các quốc gia này nên sự phát triển kinh tế của các thị trường xuất khẩu lớn của các quốc gia mới nổi đóng vai trò hơn nhiều so với những gì thường được thừa nhận. Do đó sự phụ thuộc của các quốc gia châu Á vào kinh tế toàn cầu và Mỹ chẳng những không giảm đi mà ngày càng gia tăng. 
Đồ thị: Xuất khẩu của Trung quốc phụ thuộc vào các nước công nghiệp.
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Ở Trung Quốc, thị phần xuất khẩu trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần như tăng gấp đôi kể từ năm 1990 tới nay, tới hơn 40%. Trong đó hơn một nửa là được xuất sang 3 khu vực kinh tế chính - Mỹ, Châu Âu, Nhật, riêng Mỹ khoảng 20%. Ngay trong khu vực châu Á phần lớn các hàng hóa trao đổi giữa các nước trong khu vực là các hàng hóa trung gian được lắp ráp tại Trung Quốc và xuất khẩu từ Trung Quốc. Song Trung quốc vẫn đang tiếp tục phát triển. Nếu như trước đây Trung quốc chỉ là dây chuyền lắp ráp của Châu Á (nguyên liệu được nhập khẩu vào Trung Quốc lắp ráp thành thành phẩm sau đó lại được xuất khẩu) thì ngày nay ngày càng nhiều hàng hóa nội địa sản xuất tại Trung Quốc được thay thế nguyên liệu nhập khẩu đầu vào. Chính vì vậy mà sản xuất trong nước sẽ bị tác động nhiều hơn nếu cầu nước ngoài yếu đi. Vả lại thị phần hàng hóa chất lượng cao đã tăng lên; có nhiều dây chuyền máy móc thiết bị được xuất khẩu hơn nên kinh tế Trung quốc sẽ nhậy cảm hơn đối với những giao động của chu kỳ kinh doanh. Theo tài liệu của IMF công bố vào tháng 11 năm 2007, trong một vài năm qua việc Trung Quốc thay đổi nhanh chóng cơ cấu thương mại như đã đề cập trên khiến ngay cả những thay đổi khá vừa phải của cầu nước ngoài cũng sẽ tác động đáng kể lên xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Chính bản thân người Trung quốc cũng không ủng hộ cho lý thuyết “tách rời” này. Bộ Thương mại đã cảnh báo rằng sự suy giảm xuất khẩu của Trung Quốc đối với Mỹ có thể gây ra thay đổi hoàn toàn về tăng trưởng. Trong năm 2005, xuất khẩu ròng của Trung quốc chiếm tới ¼ của tăng trưởng GDP nhưng năm 2006 còn khoảng 20%. Trong khi nhiều năm trước, phần lớn xuất khẩu ròng chỉ đóng góp ít hơn 10% GDP. 
Một câu hỏi đặt ra là liệu xuất khẩu ròng yếu đi, nhưng Trung quốc có thể bù đắp  bằng việc gia tăng tiêu dùng nội địa để đảm bảo tăng trưởng vẫn cao và Trung Quốc vẫn  sẽ là một hiện tượng “tách biệt" với thế giới hay không? Câu trả lời là mặc dầu, sự đô thị hóa, công nghiệp hóa và sự thịnh vượng gia tăng đều dẫn tới Trung quốc sẽ tăng trưởng mạnh trong dài hạn, nhưng tiêu dùng tư nhân sẽ vẫn chưa thể bù đắp cho sự yếu đi trong xuất khẩu ròng. Đóng góp của nó đối với GDP là dưới 40% - ít hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn khác như Mỹ khoảng 70% và Ấn độ 60%.

Vậy còn đầu tư của Trung Quốc thì sao? liệu có thể bù đắp được việc xuất khẩu ròng suy giảm? Đầu tư của Trung Quốc hiện tại đang tăng lên nhanh chóng và là nhân tố đóng góp chính trong tăng trưởng của Trung Quốc nhưng hiện tại cũng đang có vấn đề, đó là đã có hiện tượng vượt sản lượng tiềm năng và suy giảm kinh tế đã được dự báo của các thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc sẽ gây khó khăn hơn cho các nhà máy sản xuất xuất khẩu của Trung Quốc. Một ví dụ nhỏ, đó là việc xây dựng nhiều tòa nhà chung cư và nhà máy để không cho thấy thiếu nhu cầu sử dụng thật sự. Điều này dẫn tới gia tăng sự nghi ngờ liệu tăng trưởng cao ngất trong vài năm qua có thực sự bền vững. Đồng thời việc đầu tư gia tăng đã tiêu tốn một lượng xăng dầu và nguyên liệu thô không nhỏ phải nhập khẩu từ thị trường thế giới trong bối cảnh giá dầu và giá các nguyên liệu thô này đang ngày tăng cao. Điều này đã khiến Chính phủ Trung Quốc đã phải thực hiện nhiều biện pháp để kiềm chế việc đâu tư tăng cao. Do đó việc trông chờ vào đầu tư gia tăng để bù đắp xuất khẩu ròng suy giảm là khó khả thi.
Ngoài ra lạm phát toàn cầu cũng đã tác động không nhỏ tới lạm phát của lạm phát Trung quốc, cụ thể trong tháng 11 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước cũng đang buộc Chính phủ phải thực hiện một chính sách kiểm soát tăng trưởng kinh tế mạnh hơn. Một trong những nguyên nhân là giá thức ăn tăng lên đặc biệt nhanh chóng trong khi thức ăn chiếm khoảng 30% trong rổ hàng hóa tiêu dùng của Trung Quốc (Đức chỉ ở mức độ không đáng kể là hơn 10%) và bệnh dịch lan rộng trong gia súc. Tuy nhiên, sức ép lạm phát không phải chỉ riêng đối với khu vực lương thực và thực phẩm mà giá của nhà sản xuất cũng đã tăng lên 4,6% trong tháng 11, giá các nguyên vật liệu thô và cước vận chuyển trên thế giới tăng cao đang tạo ra hàng hóa nhập khẩu Trung quốc đắt hơn.

Ngoài các nhân tố bất lợi từ thế giới nêu trên, kinh tế Trung quốc cũng còn nhiều các nhân tố nội tại, đó là: Cũng có những quan ngại về tác động vòng hai qua việc những đòi hỏi về lương cao hơn. Ví dụ, năm nay chi phí tiền lương trung bình cao hơn 16% so với năm ngoái. Trung quốc hiện ưu tiên cao hơn cho mục tiêu ổn định giá tiêu dùng vì những sự phản ứng của người lao động nghèo tăng lên rõ rệt. Ngoài ra rủi ro do tăng trưởng tin dụng đang gia tăng do tình trạng cho vay lỏng lẻo có thể dẫn đến kết quả các món nợ xấu lại tăng thêm hơn nữa. Đặc biệt là trường hợp các khoản cho vay cầm cố, tỷ lệ vỡ nợ có thể tăng lên cùng với sự tăng lãi suất. Ngoài ra theo Ngân hàng xây dựng Trung Quốc các món vay cầm cố nhà trong chừng mực nào đó đang được sử dụng để mua bán trên thị trường chứng khoán, đó chính là lý do tại sao các tiêu chuẩn cho vay nên được thắt chặt lại. Vì những lý do này mà Ngân hàng Trung ương Trung quốc trong năm 2007 đã liên tục tăng tăng lãi suất và dự trữ bắt buộc để giảm khả năng thanh khoản, đồng thời thúc giục các ngân hàng thương mại Trung Quốc phải đảm bảo đến cuối năm nay việc cho vay sẽ không vượt quá mức của thời điểm cuối tháng 10 - Thực tế là phải đóng băng tín dụng. Vì lẽ đó, trong tháng 11 các khoản cho vay của ngân hàng đã giảm mạnh so với tháng trước và là lần đầu tiên trong năm nay.  

Mặc dù Ngân hàng thế giới vẫn giữ nguyên sự rất lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á. Đối với Khu vực Đông Á ngoại trừ Nhật được dự báo tăng trưởng kinh tế là 8,2% cho năm 2008, sau mức 8,4% của năm nay. Tuy nhiên, WB cũng nhìn thấy rủi ro gia tăng do tăng trưởng của Mỹ yếu hơn và giá dầu cao hơn. Theo tính tóan của WB, sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ sẽ dẫn đến sự mất mát 1 điểm % của tăng trưởng khu vực Đông Á tương tự như khi giá dầu ở mức 90$. Nhưng sẽ rất khó khăn để đánh giá tác động lên khối lượng hàng xuất khẩu và tăng trưởng của Trung quốc trên cơ sở mô hình vì cơ cấu kinh tế của Trung Quốc thay đổi quá nhanh chóng. Bởi vậy hậu quả có thể cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Năm tới điều kiện tăng trưởng của Trung Quốc sẽ xấu đi do: Sự trì trệ hoặc tăng trưởng yếu đi một cách đáng kể của ba khu vực kinh tế lớn; giá dầu cao; CSTT trong nước sẽ thắt chặt hơn; thị trường chứng khóan yếu hơn và có thể đổ vỡ nhiều hơn – Với những hoàn cảnh trên thì thậm chí cả Trung quốc với tất cả động lực của mình cũng khó có khả năng thoát khỏi hoàn cảnh này một cách vô sự.

Nguyễn Thị Thu - Vụ CSTT (Lược dịch theo “China: Not Fully  decoupled” của Ngân hàng BHF) 
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